	HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
Số: 289/HD-GV&CTSV

V/v: Hướng dẫn sơ kết học kỳ 1 năm học 2011-2012
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011


Kính gửi:   - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP SINH VIÊN 

                    - BAN CÁN SỰ VÀ SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY DÀI HẠN
Căn cứ quy chế học sinh sinh viên, quy chế đánh giá kết quả học tập rèn luyện của Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo hướng dẫn và đề nghị GVCN, BCS các lớp sinh viên tiến hành sơ kết học kỳ 1 năm học 2011-2012 với các nội dung cụ thể sau:

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG TÁC HSSV NGOẠI TRÚ:

1. Lớp trưởng lập danh sách sinh viên của lớp ở nội trú và ngoại trú học kỳ 2 năm học 2011-2012 theo mẫu 1.
2. Các sinh viên ở ngoại trú lấy giấy nhận xét của Công an phường (xã, thị trấn) nơi sinh viên cư trú để làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2011-2012 theo mẫu 2.
II. TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011 - 2012:

1. Tổ chức bình xét, đánh giá và tổng hợp kết quả rèn luyện của HSSV.
- Lớp trưởng phát các phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo mẫu 3 đến toàn thể sinh viên trong lớp.


 - Từng sinh viên tự kiểm điểm về quá trình học tập, rèn luyện trong học kỳ, căn cứ kết quả đạt được tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Học viện quy định.


 - Sinh viên nộp phiếu đánh giá kết quả rèn luyện cho lớp trưởng, lớp trưởng chuyển cho GVCN lớp xem xét, thẩm định phần tự đánh giá của sinh viên.


 - BCS, BCH Chi đoàn tổ chức họp lớp dưới sự chủ trì của GVCN, sinh viên trình bày bản tự đánh giá, lớp góp ý kiến và biểu quyết điểm từng mục (GVCN tham khảo thêm ý kiến của BCS, BCH Chi đoàn, các đơn vị có liên quan trong công tác HSSV để cho điểm).

- Trên cơ sở kết quả rèn luyện được thống nhất trong cuộc họp, Lớp trưởng ghi điểm rèn luyện của từng sinh viên vào phiếu đánh giá kết quả rèn luyện và tổng hợp kết quả rèn luyện theo mẫu 4 (có xác nhận của GVCN) để nộp về phòng GV&CTSV.

2. Phân loại kết quả: Kết quả rèn luyện được phân thành 06 loại
a) Loại xuất sắc: Từ 90 điểm đến 100 điểm.

b) Loại tốt: Từ 80 điểm đến dưới 90 điểm.

c) Loại khá: Từ 70 điểm đến dưới 80 điểm.

d) Loại trung bình khá: Từ 60 điểm đến dưới 70 điểm.

e) Loại trung bình: Từ 50 điểm đến dưới 60 điểm.

f) Loại yếu: Từ 30 điểm đến dưới 50 điểm.

g) Loại kém: Dưới 30 điểm.

3. Sử dụng kết quả rèn luyện: 
-  Điểm rèn luyện của học kỳ sẽ được căn cứ để xét khen thưởng, học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ đó.

-  Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của Học viện và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường.

-  Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải tạm ngừng học một năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

4. Một số điểm cần lưu ý khi đánh giá điểm rèn luyện: 
- Những sinh viên ngoại trú không nộp bản nhận xét của Công an và những sinh viên nội trú vi phạm quy chế bị lập biên bản, bị trừ 4 điểm tại nội dung II - Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường.
- Đối với sinh viên được Học viện hoặc các Cơ quan, Tổ chức Trung ương biểu dương, khen thưởng hoặc đạt giải thưởng về các thành tích trong học tập và rèn luyện, phải xuất trình bản foto (hoặc bản in) quyết định/giấy khen/bằng khen kèm theo phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đó để làm căn cứ cộng điểm thưởng khi xét HBKKHT.

- Những sinh viên tham gia phụ trách các đội, nhóm sinh viên tình nguyện, Ban tự quản, Câu lạc bộ... phải nộp bản foto (hoặc bản in) danh sách/quyết định của Học viện với BCS lớp. Những sinh viên này nếu tham gia vào BCS, BCH Chi đoàn lớp thì tổng điểm tại mục V - Đánh giá về  ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp HSSV, các đoàn thể tổ chức khác trong nhà trường cũng không được vượt quá 10 điểm.   

-  Những sinh viên vi phạm quy chế thi bị lập biên bản, có biểu hiện tiêu cực trong thi cử yêu cầu BCS lớp lập danh sách riêng và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật cụ thể.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Hồ sơ sơ kết học kỳ: Hồ sơ sơ kết Học kỳ bao gồm

- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên. 

- Tổng hợp kết quả quả rèn luyện của tập thể lớp.

- Danh sách sinh viên ở nội trú, ngoại trú.

- Danh sách sinh viên đề nghị xét điểm thưởng, khen thưởng.

Hồ sơ sơ kết học kỳ và giấy nhận xét của cơ quan Công an được tập hợp theo lớp và gửi về phòng GV&CTSV (gồm cả bản giấy và File, đánh máy trong Exel, font chữ: Times New Roman).

6. Thời gian nộp: Ban cán sự các lớp nộp hồ sơ sơ kết học kỳ về phòng GV&CTSV (Cô Nguyễn Thị Thu Hương - tầng 2 nhà A1) vào các ngày thứ 3 và thứ 5 trong thời gian từ ngày 15/02 đến 28/02/2012.
Những lớp nộp chậm mà không có lý do chính đáng, phòng GV&CTSV sẽ đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng HSSV Học viện không xem xét các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân và không đưa vào danh sách xét cấp Học bổng học kỳ 1, năm học 2011 - 2012.

7. Lưu ý:
Phòng GV&CSV đề nghị GVCN sớm tổ chức họp lớp trước khi sinh viên về nghỉ Tết để triển khai ký Bản cam kết thực hiện Nghị định 47/CP và Nghị định 36/2009/NĐ-CP  theo tinh thần công văn số 1115/CV-HV ngày 29/12/2011 của Học viện, đồng thời quán triệt việc đảm bảo an ninh, an toàn đối với sinh viên trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhận được văn bản này, đề nghị Giáo viên chủ nhiệm, BCS các lớp nghiêm túc thực hiện.
Trân trọng!

	Nơi nhận:
- Như trên (t/h);

- Ban GĐHV (b/c);

- Các Khoa I (p/h);

- Lưu GV&CTSV.
	TRƯỞNG PHÒNG
Đào Quang Chiểu (đã ký)


Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

GIẤY XÁC NHẬN 

HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Công an Ph​ường (xã, thị trấn) …………………………………………………………........... 

Quận (huyện, thị xã) ……………………………………………………………………….................

Tỉnh (thành phố) ………………………………………………………………………………............

Chứng nhận : Anh (Chị) ………………………………………………………………............

Là học sinh, sinh viên lớp ……………… Khoa ……………………………....................................

Trường…………………………………………………………………………………………………
Đã đăng ký tạm trú tại nhà Ông (bà)…………….........................................Số nhà ………….........

Đư​ờng phố (thôn, xóm) ……………………………………………………………………….............

Ph​ường (xã, thị trấn) …………………………………………………………………………..............

Từ ngày ………………………..đến ngày …………………………………………………................

Chúng tôi nhận xét về học sinh, sinh viên ……………………………………………………………..

đang tạm trú tại địa ph​ương như​ sau:

1. Ý thức chấp hành pháp luật Nhà nư​ớc, quy định của địa phư​ơng:

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2. Những thành tích đóng góp cho địa phư​ơng:

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

3. Những khuyết điểm, vi phạm:……………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

	
	..…………., ngày ……tháng ……. năm 200….

Trưởng công an phường (xã, thị trấn)

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu 1
DANH SÁCH SINH VIÊN Ở NỘI, NGOẠI TRÚ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011-2012
Lớp: .................................................

	TT
	Họ và tên
	Nơi ở
	Ghi chú

	
	
	Nội trú ( Ghi rõ phòng ở)
	Ngoại trú ( Ghi rõ địa chỉ nơi cư trú)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
	LỚP TRƯỞNG


Mẫu 3
	TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Học kỳ :.................. Năm học :................................
Họ và tên:.................................................................. Mã số SV :..........................................

Lớp: ............................. Khoa : .............................................................................................
	Nội dung đánh giá
	Điểm

tối đa
	SV tự

đánh giá

	I. Về ý thức học tập (tối đa 30 điểm)

	1. Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học (nghỉ học không phép, bỏ tiết trừ 2đ/1 lần; đi muộn trừ 1đ/1 lần)
	6
	

	2. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Giảng viên, chuẩn bị bài đầy đủ khi lên lớp
	2
	

	3. Không vi phạm quy chế thi và kiểm tra (vi phạm trừ 1đ/1 lần)
	5
	

	4. Không bị thi lại các môn trong Học kỳ (thi lại hoặc không được thi lần một trừ  1đ/1 môn)
	2
	

	5. Kết quả học tập trong học kỳ:
	8
	

	6.0 ≤  ĐTBCHT < 7.0
	5
	

	7.0 ≤  ĐTBCHT < 8.0
	6
	

	8.0 ≤  ĐTBCHT < 9.0
	7
	

	9.0 ≤  ĐTBCHT 
	8
	

	6. Có cố gắng, vượt khó trong học tập (có ĐTBCHT học kỳ sau lớn hơn học kỳ trước đó;  đối với SV năm thứ nhất,  học kỳ I  không có điểm dưới 4)
	2
	

	7. Hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (chỉ xét 1 lần). 

            + Chứng chỉ B được thưởng 5đ

            + Chứng chỉ C được thưởng 7đ

            + Riêng chứng nhận Toefl  ( 500 điểm; IELTS ( 5,0 được thưởng 10 điểm
	3
	

	8. Tham gia nghiên cứu khoa học hoặc đội tuyển Olimpic sinh viên toàn quốc: 

            + Đạt giải khuyến khích được thưởng 4đ

            + Đạt giải ba được thưởng 6đ

            + Đạt giải nhì được thưởng 8đ

            + Đạt giải nhất thưởng 10đ
	2
	

	Tổng điểm nội dung 1
	30
	

	II. Về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế (tối đa 25 điểm)

	1. Chấp hành quy chế nội trú, ngoại trú.
	9
	

	+ Thực hiện việc đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định của Nhà nước
	2
	

	+ Đăng ký với Học viện về địa chỉ nội trú, ngoại trú của mình đúng thời gian
	2
	

	          + Có phiếu nhận xét của CA địa phương hoặc Tổ QLKTX về chấp hành nghiêm những qui định nơi cư trú: Tốt 5đ, khá 3đ, có chấp hành 1đ
	5
	

	2. Có ý thức về việc bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh (không tham gia lao động vệ sinh môi trường hoặc làm mất, hư hỏng tài sản của Học viện không được điểm)
	5
	

	3. Đóng học phí, các khoản lệ phí phí đủ và đúng hạn (vi phạm  không được điểm)
	5
	

	4. Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi họp lớp, học tập, trao đổi về nội quy, quy chế của Học viện (vắng 1 buổi trừ 1điểm)
	2
	

	5. Có tinh thần đấu tranh để đảm bảo nội quy, quy chế được thực hiện
	2
	

	6. Được biểu dương khen thưởng về thực hiện nội quy, quy chế
	2
	

	Tổng điểm nội dung 2
	25
	

	III. Về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội  (tối đa 20 điểm)

	1. Tham gia tích cực các hoạt động chính trị, xã hội do Học viện tổ chức: Mít tinh, tuần hành, cổ động, hội thảo, tuyên truyền ....(văng 01 lần trừ 1đ).
	4
	

	2. Tham gia tích cực, đóng góp có hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, CLB, đội, nhóm do Lớp, Khoa, Đoàn, Học viện tổ chức
	5
	

	3. Tham gia phòng chống Ma túy, mại dâm và các TNXH, ký cam kết không sử dụng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy và các chất kích thích khác
	3
	

	4. Tham gia đầy đủ, có kết quả Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm học, khóa học và các buổi nghe báo cáo chính trị, thời sự, Pháp luật...(vắng 01 buổi trừ 2đ)
	6
	

	5. Được khen thưởng về các hoạt động nêu trên.
	2
	

	6. Được kết nạp Đảng hoặc dạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thưởng 10đ. Đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú thưởng 5 điểm.
	
	

	Tổng điểm nội dung 3
	20
	

	IV. Về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng (tối đa 15 điểm)

	1. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước (vi phạm Luật giao thông trừ 2đ/1 lần)
	5
	

	2. Tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tự quản và các hoạt động tình nguyện
	3
	

	3. Quan hệ đúng mực với mọi người, giúp đỡ bạn bè trong học tập, sinh hoạt
	2
	

	4. Tham gia đóng góp xây dựng tập thể lớp, không gây mất đoàn kết nội bộ.
	3
	

	5. Được khen thưởng trong công tác xã hội, tình nguyện; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự…
	2
	

	Tổng điểm nội dung 4
	15
	

	V. Về công tác phụ trách đoàn thể, xã hội và các tổ chức khác trong Học viện (tối đa 10 đ)

	1. Là cán bộ Lớp, cán bộ Đoàn, Hội:
	
	

	+ Tham gia hội họp đầy đủ và triển khai tại lớp  có hiệu quả
	2
	

	+ Hoàn thành các biểu mẫu, báo cáo đúng định kỳ
	2
	

	+ Thực hiện tốt vệ sinh môi trường; duy trì phong trào thi đua, nề nếp học tập trong lớp
	2
	

	+ Lãnh đạo tập thể hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký thi đua
	2
	

	+ Tập thể lớp được khen thưởng về việc tham gia tốt các phong trào của Học viện.
	2
	

	2. Là thành viên (trừ các đối tượng nêu trên) tích cực hoạt động trong các câu lạc bộ, Ban tự quản, đội xung kích, đội văn nghệ, thể thao …của lớp, Khoa, Học viện.
	6
	

	Tổng điểm nội dung 5
	10
	

	Tổng cộng
	100
	


* Ghi chú: Điểm tối đa cho mỗi mục, nội dung cũng như  điểm tổng cộng không vượt quá khung điểm qui định.



- Điểm kết luận trong cuộc họp của tập thể lớp: . . . . . điểm.



- Xếp loại rèn luyện: . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………..

                                                                                      Hà Nội, ngày…...tháng……năm 20.….
	GIÁO VIÊN

CHỦ NHIỆM LỚP
	TM. BAN CÁN SỰ

LỚP TRƯỞNG
	TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ
	SINH VIÊN

TỰ  ĐÁNH GIÁ


Mẫu 4
	TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày........tháng...... năm 20......


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Khoa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….
Học kỳ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học: . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..
	TT
	Họ và
	tên
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
	XẾP LOẠI

RÈN  LUYỆN
	GHI CHÚ

	
	
	
	ND1
	ND2
	ND3
	ND4
	ND5
	Tổng
	
	

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng hợp

	- Xuất sắc (90-100 điểm): .....................
	Sinh viên (......... %)

	- Tốt (80-89 điểm): ...............................
	Sinh viên (......... %)

	- Khá (70-79 điểm):..............................
	Sinh viên (......... %)

	- Trung bình khá (60-69 điểm):.............
	Sinh viên (......... %)

	- Trung bình (50-59 điểm):....................
	Sinh viên (.........  %)

	- Yếu (30-49 điểm):...............................
	Sinh viên (.........  %)

	- Kém (dưới 30 điểm):...........................
	Sinh viên (.........  %)

	
	


Ghi chú: Sinh viên của lớp được xếp theo thứ tự trong danh sách do phòng GV&CTSV thông báo đầu kỳ học.

	Giáo viên Chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Lớp trưởng
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